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                       Bồ Thị Minh Hạnh 

THỨ 
TIẾT 

Theo 

TKB 

TIẾT 

(PPCT) 
MÔN TÊN BÀI  

ĐỒ 

DÙNG 

 

 

 

HAI 

16/05 

 

 

Sáng 

1  Chào cờ CĐ: Mừng sinh nhật Bác, mừng ngày TL Đội - SKT  

2 67 Tập đọc Tiếng cười là liều thuốc bổ BGĐT 

3 166 Toán Ôn tập về đại lượng (Tiếp) BGĐT 

4 34 Đạo đức Dành cho ĐP: HN thanh lịch BGĐT 

 

Chiều 

5 34 Lịch sử Ôn tập học kì II BGĐT 

6  HDH  BGĐT 

7 67 Tiếng Anh Unit 20: What are you going to do this summer?  

 

 

 

 

BA 

17/05 

 

 

Sáng 

1 67 Thể dục Bài 67: Nhảy dây – Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”  

2 67 TLV Trả bài văn miêu tả con vật BGĐT 

3 167 Toán Ôn tập về hình học BGĐT 

4 34 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia BGĐT 

 

Chiều 

5 67 Khoa học Bài 67:Ôn tập: Thực vật và động vật BGĐT 

6  HDH  BGĐT 

7 67 TA TC Unit 20.2  

8 34 Thư viện Đọc sách thư viện  

 

 

 

 

TƯ 

18/05 

 

 

Sáng 

1 67 Tin học Kiểm tra học kỳ II BGĐT 

2 68 Tập đọc Ăn mầm đá BGĐT 

3 168 Toán Ôn tập về hình học (Tiếp) BGĐT 

4 68 LTVC Mở rộng vốn từ: Lạc quan- Yêu đời BGĐT 

 

 

Chiều 

5 34 Âm nhạc Tập biểu diễn các bài hát.  

6 34 Địa lí Bài 33 – 34: Ôn tập BGĐT 

7  HDH  BN 

8 68 Thể dục Bài 68: Nhảy dây – Trò chơi: “Dẫn bóng”  

 

 

 

 

NĂM 

19/05 

 

 

Sáng 

1 68 Tin học Kiểm tra học kỳ II  

2 68 LTVC  Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu BGĐT 

3 
68 

TA TC 
Unit 20.2: Which one is more exciting, life in the city or life 

in the countryside? 
 

4 169 Toán Ôn tập về tìm số trung bình cộng BGĐT 

 

 

Chiều 

5 34 Chính tả Nghe viết: Nói ngược BGĐT 

6 34 Kĩ thuật Bài 18: Lắp ghép mô hình tự chọn ĐDKT 

7 34 HĐNGCK 
Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống 

Bài 7: Chúng mình cố học thì cũng giỏi như anh ấy. 
BGĐT 

8  HDH  BGĐT 

 

 

 

SÁU 

20/05 

 

 

Sáng 

1 34 Mĩ thuật CĐ 12: Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam  

2 68 TLV Điền vào giấy tờ in sẵn BGĐT 

3 170 Toán Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó BGĐT 

4 68 Khoa học Bài 68:Ôn tập: Thực vật và động vật (Tiếp) BGĐT 

 

Chiều 

5  HDH  BGĐT 

6 34 SHL CĐ : Chủ điểm: Mừng sinh nhật Bác BGĐT 

7 68 Tiếng Anh REVIEW 4  

SỐ LƯỢT 27 


